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 ÔN TẬP HỌC KÌ I MÔN TIN HỌC 7

NĂM HỌC 2021 – 2022
                                                                     (((
I. Lý thuyết:

Chủ đề 1. Phần mềm bảng tính:

1. Tìm hiểu về phần mềm bảng tính.

 - Phần mềm bảng tính là phần mềm được thiết kế để giúp ghi lại và trình bày thông tin(thường gọi là dữ liệu được xử lý) dưới dạng bảng biểu, thực hiện các tính toán giúp làm nổi bật dữ liệu bằng các biểu đồ và đồ thị nhiều màu sắc.
2. Bảng tính và trang tính là gì?

 - Bảng tính (workbook): Còn gọi tập tin bảng tính, có phần mở rộng mặc định .xlsx.

           - Trang tính(worksheet): Gồm hàng và cột, là vùng làm việc chính của bảng tính.

Chủ đề 2. Các đặc trưng của chương trình bảng tính

1. Các dạng dữ liệu trên trang tính.
·  Hai dạng dữ liệu thường dùng trên trang tính là dữ liệu số và dữ liệu kí tự.

2.   Thao tác với trang tính.


+ Nhập và sửa dữ liệu.

               Bước 1: Nháy chọn ô cần nhập(sửa dữ liệu)

               Bước 2: Nhập dữ liệu.

               Bước 3: Nhấn  phím enter để kết thúc

+ Di chuyển trên trang tính.

             . Sử dụng các phím mũi tên trên bàn phím để di chuyển đến ô muốn làm việc (ô hiện hành)

             . Sử dụng chuột và các thanh cuốn để di chuyển trang tính lên/xuống hoặc sang trái/phải.


+ Thay đổi độ rộng của cột và độ cao của hàng.

               Độ rộng cột
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                Độ cao hàng
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+ Chọn các đối tượng trên trang tính.

              . Chọn 1 ô.

              . Chọn 1 hàng.

              . Chọn 1 cột.

              . Chọn 1 khối.

              . Chọn nhiều khối cùng lúc.

              . Chọn cả trang tính.


+ Chèn thêm hoặc xóa cột/ hàng.

                  Chèn

                      Bước 1: Chọn một cột/hàng. 

                      Bước 2: Chọn thẻ lệnh Home (trong nhóm lệnh Cell chọn Insert.

                  Xóa

                      Bước 1: Chọn cột/hàng cần xóa. 

                      Bước 2: Chọn thẻ lệnh Home (trong nhóm lệnh Cell chọn Delete.

3. Thao tác với các bảng tính.


+ Tạo bảng tính mới.

                  C1: Vào File/ New/Blank workbook.

                  C2: Nháy vào nút lệnh 
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 trên thanh công cụ truy cập nhanh.

                  C3: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+N


+ Lưu bảng tính.

                  C1: Vào File/ Save.

                  C2: Nháy vào nút lệnh 
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 trên thanh công cụ truy cập nhanh.

                  C3: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+S.


+ Mở bảng tính đã có.

                  C1: Vào File/ Open. 

                  C2: Nháy vào nút lệnh 
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 trên thanh công cụ truy cập nhanh.

                  C3: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+O.

           + Đóng bảng tính.

                  C1: Vào File/ Close. 

                  C2: Nháy vào nút lệnh 
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 trên thanh công cụ truy cập nhanh.

                  C3: Nhấn tổ hợp phím Ctrl+F4.

           + Đóng phần mềm bảng tính.

                  C1: Vào File/ Exit. 

                  C2: Nháy vào nút lệnh 
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 trên thanh công cụ truy cập nhanh.

                  C3: Nhấn tổ hợp phím Alt+F4.

I. LÝ THUYẾT

Chủ đề 3. Tính toán trên trang tính

1. Phép toán và cài đặt công thức tính toán.

+ Phép toán.
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+ Công thức tính toán.

                Công thức được cài đặt để tính toán bao gồm các con số,  phép toán hoặc các hàm và địa chỉ ô.

           + Nhập công thức vào ô tính:

            B1: Chọn ô cần nhaaph công thức

B2: Gõ dấu =

            B3: Gõ công thức.

B4: Nhấn Enter.
2. Sử dụng địa chỉ ô như thế nào?

        Có thể tính toán bằng các địa chỉ ô trong công thức, khi dữ liệu trên trang tính thay đổi thì các công thức này sẽ tự động cập nhật và tính ra kết quả mới.

3. Sao chép công thức.

B1: Chọn ô cần sao chép.

B2: Nháy nút copy trên thẻ lệnh Home hoặc nháy chuột phải chọn copy,(Ctrl + C)

B3: Chọn ô hoặc khối ô muốn đưa dữ liệu sao chép vào.Sau đó nháy nút lệnh Past trên thẻ lệnh Home hoặc nháy phải chuột chọn Past (Ctrl + V).

Chủ đề 4. Sử dụng các hàm để tính toán

1. Hàm trong bảng tính.

   Trong phần mềm bảng tính hàm là công thức được định nghĩa từ trước. Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức với các giá trị dữ liệu cụ thể. Sử dụng các hàm có sẳn giúp việc tính toán dễ dàng và nhanh chóng hơn.

2. Tìm hiểu một số hàm thông dụng.

+ Hàm SUM

                     (Hàm tính tổng)

                    SUM(number1,[ number2],..)

+ Hàm AVERAGE

                    (Hàm tính trung bình cộng)

                    AVERAGE(number1,[ number2],.)

+ Hàm MAX

                    (Hàm xác định giá trị lớn nhất)

                     MAX(number1,[ number2],..)
+ Hàm MIN

                     (Hàm xác định giá trị nhỏ nhất)

          MIN(number1,[ number2],..)

II. Bài tập

· Thực hiện tính toán trên trang tính.
· Sử dụng các hàm để tính toán.
III.Các câu hỏi ôn tập

Câu 1: Chương trình bảng tính có tính năng đặc biệt là:

A. xử lý những văn bản lớn.


B. chứa nhiều thông tin.

C. chuyên thực hiện các tính toán.

D. chuyên lưu trữ hình ảnh.

Câu 2: Nhu cầu xử lí thông tin dạng bảng là:

A. Dễ so sánh


B. Dễ in ra giấy

C. Dễ học hỏi


D. Dễ di chuyển

Câu 3: Chương trình bảng tính, ngoài chức năng tính toán còn có chức năng:

A. tạo biểu đồ.

B. tạo trò chơi.

C. tạo video


D. tạo nhạc.

Câu 4: Đâu là biểu tượng dùng để khởi động chương trình bảng tính Excel?
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Câu 5: Để khởi động chương trình bảng tính excel, ta thực hiện:

A. nháy chuột lên biểu tượng Excel.  B. Nháy chuột phải lên biểu tượng Excel.

C. Nháy đúp chuột lên biểu tượng Excel.  D. nháy đúp chuột phải lên biểu tượng Excel.

Câu 6: Trong màn hình Excel, ngoài bảng chọn File và các dải lệnh giống Word thì màn hình Excel còn có:

A. trang tính, thanh công thức.

B. thanh công thức, các dải lệnh Formulas.

C. các dải lệnh Formulas và bảng chọn Data.

D. trang tính, thanh công thức, các dải lệnh Formulas và bảng chọn Data.

Câu 7: Trên trang tính, muốn nhập dữ liệu vào ô tính, đầu tiên ta thực hiện thao tác:

A. nháy chuột chọn hàng cần nhập.

B. nháy chuột chọn cột cần nhập.

C. nháy chuột chọn khối ô cần nhập.

D. nháy chuột chọn ô cần nhập.

Câu 8: Trên trang tính, sau khi gõ dữ liệu từ bàn phím xong, ta nhấn phím:

A. Enter

B. Shift

C. Alt

D. Capslock

Câu 9: Trên trang tính, các ký tự chữ cái A,B,C,….được gọi là:

A. tên hàng.

B. tên ô.

C. tên cột.

D. tên khối

Câu 10: Trên trang tính, dãy số thứ tự 1,2,3,…..được gọi là:

A. tên khối.

B. tên ô.

C. tên cột.

D. tên hàng.

Câu 11: Trong chương trình bảng tính, khi mở một bảng tính mới thường có:

A. hai trang tính trống.

B. một trang tính trống.

C. ba trang tính trống.

D. bốn trang tính trống.

Câu 12: Các thành phần chính trên trang tính gồm có:

A. Hộp tên, Khối, các ô tính.

B. Hộp tên, Khối, các hàng.

C. Hộp tên, thanh công thức, các cột.

D. Hộp tên, Khối, Thanh công thức.

Câu 13: Trên trang tính, hộp tên hiển thị D6 cho ta biết:

A. địa chỉ của ô tại cột 6 hàng

D. B. địa chỉ của ô tại cột D hàng 6.

C. địa chỉ của ô tại hàng D đến hàng 6.

D. địa chỉ của ô từ cột D đến cột 6.

Câu 14: Trên trang tính, một nhóm các ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật gọi là:

A. ô liên kết.

B. các ô cùng hàng.

C. khối ô.

D. các ô cùng cột.

Câu 15: Trong chương trình bảng tính, người ta viết C3:D5 có nghĩa là:

A. các ô từ ô C1 đến ô C3.

B. các ô từ ô D1 đến ô D5.

C. các ô từ hàng C3 đến hàng D5.

D. các ô từ ô C3 đến ô D5.

Câu 16: Trong chương trình bảng tính, ký hiệu khối ô từ ô D2 đến ô F6, ta viết:

A. D2:F6

B. F6:D2

C. D2..F6

D. F6..D2

Câu 17: Trong chương trình bảng tính, khối ô A3:C4 là gồm các ô:

A. A3 và C4.

B. A3,A4, C3 và C4.

C. A3,A4,B3,B4,C3 và C4.

D. A3 và A4, C3, C4.

Câu 18: Trong chương trình bảng tính, thanh công thức cho biết:

A. địa chỉ của ô được chọn.

B. khối ô được chọn.

C. hàng hoặc cột được chọn.

D. dữ liệu hoặc công thức của ô được chọn.

Câu 19: Trong chương trình bảng tính, các kiểu dữ liệu cơ bản gồm:

A. kiểu số.

B. kiểu ngày.

C. kiểu thời trang.

D. kiểu số và kiểu kí tự.

Câu 20: Trên trang tính, để chọn cột C ta thực hiện thao tác nào nhanh nhất?

A. nháy chuột lên ô C1 và kéo đến hết cột C.

B. nháy chuột cột B và kéo qua cột C.

C. nháy chuột lên tên hàng C.

D. nháy chuột tên cột C.

Câu 21: Trong Excel, Các kí hiệu dùng để kí hiệu các phép toán

A. + - . :

B. + - * /

C. ^ / : x

D. + - ^ \

Câu 2: Thông thường trong Excel, dấu phẩy (,) được dùng để phân cách hàng nghìn, hàng triệu…, dấu chấm (.) để phân cách phần nguyên và phần thập phân.

A. Đúng

B. Sai

Câu 23: Khi gõ công thức vào một ô, kí tự đầu tiên phải là:

A. Ô đầu tiên tham chiếu tới

B. Dấu ngoặc đơn

C. Dấu nháy

D. Dấu bằng

Câu 24: Giả sử cần tính tổng giá trị của các ô B2 và E4, sau đó nhân với giá trị trong ô C2.

Công thức nào trong số các công thức sau đây là đúng:

A. =(E4+B2)*C2

B. (E4+B2)*C2

C. =C2(E4+B2)

D. (E4+B2)C2

Câu 25: Sắp xếp theo đúng thứ tự các bước nhập công thức vào ô tính:

1. Nhấn Enter

2. Nhập công thức

3. Gõ dấu =

4. Chọn ô tính

A. 4; 3; 2; 1 B. 1; 3; 2; 4 C. 2; 4; 1; 3 D. 3; 4; 2; 1

Câu 26: Nếu trong 1 ô tính có các ký hiệu ########, điều đó có nghĩa là?

A. Công thức nhập sai và bảng tính thông báo lỗi

B. Dòng chứa ô đó có độ cao thấp nên không hiển thị hết chữ số

C. Ô tính đó có độ rộng hẹp nên không hiển thị hết chữ số

D. Nhập sai dữ liệu.

Câu 27: Hàm AVERAGE là hàm dùng để:

A. Tính tổng

B. Tìm số nhỏ nhất

C. Tìm số trung bình cộng

D. Tìm số lớn nhất

Câu 28: Để tính giá trị trung bình của ô A1, B1, C1 các cách tính nào sau đâu là đúng:

A. = Sum (A1+B1+C1)

B. =Average(A1,B1,C1)

C. =Average (A1,B1,C1)

D. Cả A, B, C đều đúng

Câu 29: Cho hàm =Sum(A5:A10) để thực hiện?

A. Tính tổng của ô A5 và ô A10

B. Tìm giá trị lớn nhất của ô A5 và ô A10

C. Tính tổng từ ô A5 đến ô A10

D. Tìm giá trị nhỏ nhất từ ô A5 đến ô A10

Câu 30.Để thoát khỏi màn hình EXCEL ta chọn cách nào đây?

A. File/Exit 

B. File/Open

C. File/Print

D. File/Save

II. Tự luận:
Câu 1: Em hãy trình bày các bước để nhập công thức vào một ô tính?

Câu 2: Cho trang tính như hình sau:

	 
	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G

	1
	BẢNG ĐIỂM LỚP 7A

	2
	STT
	Họ và tên
	Toán
	Văn
	Lý
	Tin học
	Điểm trung bình

	3
	1
	Nguyễn Thùy Dương
	10
	9
	8
	9
	 

	4
	2
	Trần Lê
	7
	8
	8
	8
	 

	5
	3
	Nguyễn Quỳnh Hoa
	8
	10
	7
	7
	 

	6
	Điểm trung bình cao nhất
	 


a. Sử dụng công thức thích hợp để tính điểm trung bình (Không tính ra kết quả) của các bạn lớp 7A ở cột Điểm trung bình. Ghi rõ các công thức đó tại các ô G3, G4, G5 (Với môn Toán và Văn là hệ số 2).
b. Tại ô G6, hãy sử dụng hàm thích hợp để xác định điểm trung bình cao nhất? (Không tính ra kết quả).

Câu 3: Em hãy trình bày các bước để sao chép nội dung ô tính?
Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu học tập lớp 7 tại đây:

https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-7
� EMBED PBrush \* MERGEFORMAT ���





� EMBED PBrush \* MERGEFORMAT ���
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